TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN
BỘ MÔN: NGỮ VĂN

KHỐI LỚP: 10

TUẦN: 10 – 11 - 12/HKII (từ 04/04/2022 đến 23/04/2022)
I. NHIỆM VỤ TỰ HỌC VÀ NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nội dung 1: Truyện Kiều (phần tác giả)

Nội dung 2: Trao duyên (trích Truyện Kiều)

Nội dung 3: Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều)

Nội dung 4: Thực hành phép điệp, phép đối

Nội dung 5: Lập luận trong văn nghị luận

· Nguồn tài liệu cần có: SGK Ngữ văn 10 ( tập 2) hoặc SGK điện tử.

· Nguồn tài liệu tham khảo: Bài đăng trên kênh Ngữ Văn thuộc nền tảng MS Teams.

II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ
Nội dung 1: Truyện Kiều (phần tác giả)

1. Kiến thức cần ghi nhớ

- Hiểu được ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội và các nhân tố thuộc cuộc đời riêng đối với sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du; nắm vững những điểm chính trong sự nghiệp sáng tác và những đặc trưng cơ bản về nội dung và nghệ thuật trong thơ văn ông. 

- Nắm được một số đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật của Truyện Kiều qua các đoạn trích.

2. Cách thức tiến hành
- Đọc trang 92 – 93 trong sgk để nắm thông tin về cuộc đời của Nguyễn Du;

- Đọc trang 94 – 96 để biết về sự nghiệp thơ văn của Nguyễn Du.
NỘI DUNG CHÍNH:

TRUYỆN KIỀU

(Phần 1 - Tác giả)
I. CUỘC ĐỜI

Nguyễn Du

 * Tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên
* Sinh ngày (23/11/1765 - 16/9/1820)

*  Gia đình quê hương: Xuất thân  trong một gia đình đại quý tộc, nhiều đời làm quan và nhiều người sáng tác văn chương.

    + Cha: Nguyễn Nghiễm - Quê Hà Tĩnh, núi Hồng, sông Lam anh kiệt nhưng khổ nghèo.

    +   Mẹ: Trần Thị Tần - Quê mẹ Kinh bắc hào hoa, cái nôi của dân ca Quan họ, đây cũng chính là ngọn nguồn của vốn VHDG ăn sâu vào hồn thơ văn và tài thơ văn của ông ).

( Gia đình và quê hương là yếu tố quan trọng làm nên thiên tài Nguyễn Du.

 * Cuộc đời:

  + Thời thơ ấu và thanh niên: sống sung túc và hào hoa ở Thăng Long trong nhà anh trai Nguyễn Khản. Từng đỗ Tam trường.

   + Mười năm gió bụi lang thang ở quê vợ, rồi quê hương trong nghèo túng.

   + Từng mưu đồ chống Tây Sơn thất bại, bị bắt rồi được tha, về ẩn dật ở quê nội.

   + Làm quan bất đắc dĩ với triều Nguyễn Gia Long (Tham tri bộ Lễ, Cai bạ Quảng Bình, Chánh sứ tuế cống nhà Thanh).

   + Bị bệnh và mất ở Huế ngày 10/8/1820 (năm Canh Thìn).

*  Thời đại: Thời đại bão táp của lịch sử:

     -  Xã hội Việt Nam khủng hoảng trầm trọng, loạn lạc bốn phương: khởi nghĩa nông dân, kiêu binh làm loạn, Tây Sơn thay đổi sơn hà, diệt Nguyễn, Trịnh, diệt Xiêm, đuổi Thanh huy hoàng một thuở.

      - Nhà Nguyễn lập lại chính quyền chuyên chế và thống nhất đất nước.

(  Cuộc sống xã hội trở nên điêu đứng, số phận con người bị chà đạp thê thảm.

( Ông chính là chứng nhân của lịch sử xã hội . 

** Cuộc đời gió bụi trong loạn lạc chính là yếu tố quan trọng nhất để Nguyễn Du có vốn sống và tư tưởng làm nên một đỉnh cao văn học có một không hai. 
II. Sự nghiệp sáng tác

1. Các sáng tác chính
 * Phong phú và đồ sộ gồm: văn thơ chữ Hán và  chữ Nôm.
a. Sáng tác bằng chữ Hán
  * Gồm có: 249 bài, ba tập

    + Thanh Hiên thi tập (78 bài)-> trước thời làm quan.
    + Nam trung tạp ngâm(40bài) -> làm quan ở Huế, Quảng Bình.

     + Bắc hành tạp lục (131 bài) ->thời gian đi sứ  TQ.

  * Nội dung:

-Phê phán chế độ phong kiến Trung Hoa chà đạp lên quyền sống của con người.

-Ca ngợi, đồng cảm với những anh hùng, nghệ sĩ tài hoa, cao thượng Trung Hoa (Đỗ Phủ, Nhạc Phi).

-Cảm động với những thân phận nghèo khổ, người phụ nữ tài hoa bạc mệnh (Độc Tiểu Thanh kí, Sở kiến hành).

-Nhiều điểm tương đồng với cảm hứng sáng tác Truyện Kiều.

b. Sáng tác bằng chữ Nôm
*Truyện Kiều
 + Nguồn gốc:
   -Dựa vào Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân –TQ (Đoạn trường tân thanh, 3254 câu thơ lục bát) - từ tiểu thuyết chương hồi bằng văn xuôi chữ Hán.
  -Nguyễn Du sáng tác bổ sung những điều  day dứt trăn trở mà ông đã được chứng kiến của lịch sử xã hội và con người . 

+ Nội dung:

 -Vận mệnh con người trong xã hội phong kiến bất công, tàn bạo.
 - Khát vọng tình yêu đôi lứa.

 - Bản cáo trạng đanh thép của xã hội đã chà đạp lên quyền sống, tự do hạnh phúc của con người đặc biệt là người phụ nữ trong chế độ xã hội phong kiến.
+ Giá trị:  
Nguyễn Du đã tái hiện hiện thực sâu sắc của cuộc sống vào tác phẩm tạo nên ý nghĩa rất sắc cho lời thơ và giá trị nhân đạo vì con người, vì cuộc sống của nhân dân. (ngòi bút tài hoa ).

Quan niệm nhân sinh: “chữ tài “gắn liền với chữ “mệnh “, chữ “tâm “gắn với chữ “tài”.
-> Tác phẩm tự sự trữ tình độc nhất vô nhị trong văn học trung đại VN.

* Văn chiêu hồn (Văn tế thập loại chúng sinh)

 +Viết bằng thể thơ lục bát.

 +Thể hiện tấm lòng nhân ái mênh mông của nhà nghệ sĩ hướng tới những linh hồn bơ vơ, không nơi tựa nương, nhất là phụ nữ và trẻ em trong ngày lễ vu lan rằm tháng bảy hằng năm ở Việt Nam.

2. Một vài đặc điểm về nội dung và nghệ thuật thơ văn Nguyễn Du
a. Nội dung

   *  Trữ tình.

   - Không phải chủ yếu nói chí hướng quân tử mà:

+ Thể hiện tình cảm chân thành.

+ Cảm thông sâu sắc của tác giả đối với cuộc sống và con người (những con người nhỏ bé, những số phận bất hạnh, những phụ nữ tài hoa bạc mệnh).

   - Triết lí về số phận đàn bà hai lần vang lên sâu thẳm và bi thiết trong Truyện Kiều và Văn chiêu hồn. 

- Khái quát bản chất tàn bạo của chế độ phong kiến, bọn vua chúa tàn bạo, bất công chà đạp quyền sống con người, dù là ở Việt Nam hay Trung Quốc.
- Là người đầu tiên đặt vấn đề về những người phụ nữ hồng nhan đa truân, tài hoa bạc mệnh với tấm lòng và cái nhìn nhân đạo sâu sắc.

- Đề cao quyền sống con người, đồng cảm và ngợi ca tình yêu lứa đôi tự do, khát vọng tự do và hạnh phúc của con người (mối tình Kiều – Kim, về nhân vật Từ Hải).
b. Nghệ thuật
 * Học vấn uyên bác, thành công trong nhiều thể loại thơ ca: ngữ ngôn, thất ngôn, ca, hành.

* Thơ lục bát, song thất lục bát chữ Nôm lên đến tuyệt đỉnh thi ca cổ trung đại.

* Tinh hoa ngôn ngữ bình dân và bác học Việt đã kết tụ nơi thiên tài Nguyễn Du – nhà phân tích tâm lí bậc nhất, bậc đại thành của thơ lục bát và song thất lục bát.

III. TỔNG KẾT

Vị trí của Nguyễn Du trong nền văn học dân tộc: là một thiên tài văn học, đại thi hào dân tộc, đồng thời là danh nhân văn hóa thế giới.
Nội dung 2: TRAO DUYÊN (trích Truyện Kiều)

1. Nội dung cần ghi nhớ

- Hiểu được tình yêu sâu nặng và bi kịch của Kiều qua đoạn trích. Đối với Kiều, tình và hiếu thống nhất chặt chẽ.

- Nắm vững nghệ thuật miêu tả tâm trạng nhân vật qua đoạn trích.
2. Cách thức tiến hành
- Đọc Tiểu dẫn ở trang 103 để hiểu được tình huống của đoạn trích;
- Đọc trang 104 – 105 để nắm nội dung văn bản.

TRAO DUYÊN

(Trích  Truyện Kiều – Nguyễn Du)
I. TÌM HIỂU CHUNG

1. Vị trí đoạn trích
+Thuộc phần 2 của tác phẩm: Gia biến và lưu lạc.

+ Từ câu 723- 756/ 3254 câu lục bát.
2. Bố cục: 3 phần
+ P1 (12 câu đầu): Thúy Kiều tìm cách thuyết phục, trao duyên cho Thúy Vân.

+ P2 (14 câu tiếp): Thúy Kiều trao kỉ vật cho em và dặn dò em.

+ P3 (8 câu còn lại): Tâm trạng đau đớn, tuyệt vọng của Thúy Kiều.

II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

1. Mười hai câu đầu
* 2 câu đầu: 

- Cậy: nhờ (cậy- thanh trắc( âm điệu nặng nề gợi sự quằn quại, đau đớn, khó nói; nhờ - thanh bằng).

( hàm ý hi vọng tha thiết của một lời trăng trối, có ý tựa nương, gửi gắm, vật nài, tin tưởng nơi quan hệ ruột thịt. Nàng dùng từ này vì việc nàng cậy nhờ vừa đột ngột vừa rất quan trọng với cả hai người.

- Chịu: nhận (tự nguyện).

( nài ép, bắt buộc, không nhận không được và người đồng ý phải chịu thiệt thòi.

- Lạy ( thái độ kính cẩn với người bề trên hoặc với người mình hàm ơn.

- Thưa( thái độ kính cẩn, trang trọng

( Hoàn cảnh đặc biệt khác thường: Kiều là người phiền lụy, mang ơn chính người em gái ruột của mình.
* 10 câu tiếp:
- Tương tư: tình yêu nam nữ; “gánh tương tư”( người xưa xem tình yêu là một gánh nghĩa vụ, gánh nặng, chữ tình đi liền với chữ nghĩa, giữa những người yêu nhau có mối duyên tiền định, sẵn có từ kiếp trước.

 Câu 3( sự dang dở, tình yêu tan vỡ.

- Mối tơ thừa - mối tình duyên Kim - Kiều 

( cách nói hạ mình với em.
( trân trọng với Vân vì nàng hiểu sự thiệt thòi của em.

- Mặc em (  phó mặc, ủy thác ( vừa có ý mong muốn vừa có ý ép buộc Thúy Vân phải nhận lời.

( Câu 3- 4: Thúy Kiều mong muốn, ép buộc Thúy Vân thay mình nối duyên cùng Kim Trọng.

- Câu 5 ( 8: kể lại vắn tắt câu chuyện tình yêu của Kiều- Kim.

- Câu 9 (12: lời thuyết phục Thúy Vân của Kiều 

+ Ngày xuân( phương thức chuyển nghĩa ẩn dụ ( tuổi trẻ. 

(Lí do thứ nhất: Thúy Vân còn trẻ.

+ Tình máu mủ( tình cảm chị em ruột thịt.

+ Lời nước non( lời nguyện ước trong tình yêu.

(Lí do thứ hai: Viện đến tình cảm chị em ruột thịt, Kiều mong Vân thay mình trả nghĩa với chàng Kim.

+ Thành ngữ “thịt nát xương mòn”, “ngậm cười chín suối”( chỉ cái chết.

(Lí do thứ ba: Được vậy thì Kiều có chết cũng được mãn nguyện, thơm lây vì em đã giúp mình sống trọn nghĩa với chàng Kim.

( Phẩm chất của Thúy Kiều:
-> Sự thông minh khéo léo trong lập luận của Kiều khi thuyết phục trao duyên cho Vân.
-> Tác động đến cả lí trí và tình cảm của Thúy Vân, làm cho cuộc trao duyên bớt phần gượng ép mà trở nên thấu lí, đạt tình.
=> 12 câu thơ đầu là những lời ngỏ của Thúy Kiều với Thúy Vân về việc trao duyên. Thúy Kiều là người sắc sảo, sống trọn nghĩa vẹn tình nên trước sự tai biến của gia đình, nàng đã rơi vào bi kịch tình yêu rất đau đớn: hi sinh tình yêu vì chữ hiếu trong khi tình yêu của nàng quá sâu đậm.

2. Mười bốn  câu tiếp
* Câu 13 - 14:

- Thúy Kiều trao kỉ vật tình yêu cho Thúy Vân: chiếc vành, bức tờ mây.

( Với người ngoài cuộc: không có giá trị vật chất đáng kể.

( Với Thúy Kiều: quý giá, gợi tình cảm sâu nặng, lời thề ước thiêng liêng của Kim - Kiều.

- Của chung (  của Kim, Kiều.

( nay còn là của Vân.

( tiếc nuối, đau đớn.

( Kiều chỉ có thể trao duyên (nghĩa) nhưng tình không thể trao ( không thanh thản ( nghĩ đến cái chết. 

- Của tin: phím đàn, mảnh hương nguyền ( những vật gắn bó, gợi tình yêu Kim- Kiều.

Trao kỉ vật cho em, lí trí Kiều bảo phải trao nhưng tình cảm thì muốn níu giữ. Biết bao giằng xé trong hai chữ “của chung” ấy. Biết bao tiếc nuối, đớn đau. Nàng tự nhận mình là “người mệnh bạc”- người có số phận bất hạnh. Nàng chỉ có thể phó thác cho Vân việc nối mối duyên dang dở với Kim Trọng để trả nghĩa cho chàng chứ không thể trao tình yêu. Nên sau khi trao kỉ vật, trao duyên rồi nhưng nàng ko tìm được sự thanh thản. Nàng coi mình như đã chết...

* Câu 15-24:

- Cảnh sum họp của Kim Trọng - Thúy Vân (( Linh hồn cô độc, bất hạnh của Thúy Kiều.

( tình yêu thủy chung, mãnh liệt.

( ý thức ngày càng rõ hơn về bi kịch của Thúy Kiều.

- Ngày xưa ( thời gian quá khứ xa xôi( thời gian tâm lí, chia cuộc đời Kiều làm hai mảng đối lập:

Quá khứ       ((       Hiện tại

          hạnh phúc, tươi             chia li, tan vỡ đột ngột,

đẹp, rực rỡ.                       thảm khốc.

( Quá khứ đã trở thành ảo ảnh vô cùng xa xôi.

- Hàng loạt những từ nói về cái chết: hồn, nát thân bồ liễu, dạ đài, thác oan ( nỗi đau đớn tuyệt vọng và dự cảm tương lai bất hạnh của Kiều.

“Mất người ... thác oan” ( Kiều vẽ ra viễn cảnh tương lai đối lập giữa một bên là cảnh sum vầy của Kim Trọng - Thúy Vân với một bên là linh hồn cô độc, bất hạnh của nàng. Vậy là dù có chết nàng vẫn không quên được mối tình với chàng Kim. Nói cách khác đó là một tình cảm bền chặt, thủy chung, mãnh liệt. Nàng ý thức ngày càng rõ hơn về bi kịch của mình nên đã chuyển từ đối thoại sang độc thoại nội tâm. Trong khi dự cảm về viễn cảnh tương lai mình phải chết oan, chết hận, hồn tả tơi bay vật vờ trong gió, ko siêu thoát được, nhưng vẫn mang nặng lời thề, Kiều như càng dần quên sự có mặt của em để độc thoại. 
3. Tám  câu cuối

- Ý thức về hiện tại: Bây giờ
+ Trâm gãy bình tan.

+ Phận bạc như vôi.

+ Nước chảy, hoa trôi.

( Những thành ngữ chỉ sự tan vỡ, dở dang, bạc bẽo, trôi nổi của tình duyên và số phận con người.

- Hàng loạt các câu cảm thán:

( tình yêu mãnh liệt (( sự chia biệt vĩnh viễn.

( nỗi đau đớn, tuyệt vọng đến mê sảng.

- “Người mệnh bạc”(phần trên) ( người phụ bạc.

- “Lạy” (lạy tình quân) ( tạ lỗi.

( vĩnh biệt.

- Hai lần gọi tên Kim Trọng( tức tưởi, nghẹn ngào, đau đớn đến mê sảng.

( Kiều quên đi nỗi đau của mình mà nghĩ nhiều đến người khác ( đức hi sinh cao quý.

8 câu cuối : Kiều chuyển hẳn sang độc thoại nội tâm mang tính chất đối thoại với người vắng mặt (Kim Trọng). Hàng loạt các câu cảm thán gợi tình yêu mãnh liệt nhưng sự chia biệt là vĩnh viễn. Bi kịch càng lên cao, Kiều càng đau đớn, tuyệt vọng đến mê sảng, quên cả ý tứ để chuyển sang nói với người vắng mặt là chàng Kim.

 Thúy Kiều từ chỗ nhận mình là người mệnh bạc, giờ lại tự nhận là người phụ bạc chàng Kim. Vì vậy, đang độc thoại, nàng quay sang đối thoại tưởng tượng với Kim Trọng, gọi tên chàng trong đớn đau đến mê sảng. Cái lạy ở đây khác với cái lạy ở phần đầu. Kiều nhận tất cả lỗi về mình nhưng nào nàng có lỗi gì ... Những dòng tiếp đoạn trích này, chúng ta còn thấy nàng đau đớn , tuyệt vọng đến ngất đi: “Cạn lời hồn ngất máu say/ Một hơi lặng ngắt, đôi tay giá đồng”...

III. TỔNG KẾT

1. Nghệ thuật

- Miêu tả tinh tế diễn biến tâm trạng nhân vật.

- Ngôn ngữ độc thoại nội tâm sinh động.
2.Ý nghĩa văn bản
- Vẻ đẹp nhân cách của Thúy Kiều thể hiện qua nỗi đau đớn khi duyên tình tan vỡ và sự hi sinh đến quên mình vì hạnh phúc của người thân.

- Qua tâm trạng Thuý Kiều, đoạn trích cho thấy sự cảm thông của đại thi hào Nguyễn Du với thân phận bi kịch và khát vọng tình yêu của con người.
Nội dung 3: CHÍ KHÍ ANH HÙNG (trích Truyện Kiều)

1. Nội dung cần ghi nhớ

- Qua nhân vật Từ Hải, hiểu được lí tưởng anh hùng của Nguyễn Du.

- Nắm được đặc trưng nghệ thuật trong việc tả nhân vật anh hùng của Nguyễn Du.

2. Cách thức tiến hành
· Đọc Tiểu dẫn trang 112 để nắm được bối cảnh của đoạn trích;

· Đọc văn bản ở trang 113 để nắm nội dung văn bản.

CHÍ KHÍ ANH HÙNG

(Trích  Truyện Kiều – Nguyễn Du)
I. Tìm hiểu chung

1. Vị trí đoạn trích

Câu 2213 – 2230

2. Bố cục: 3 phần

+ P1: 4 câu thơ đầu→ Cuộc chia tay giữa Từ Hải và Thúy Kiều sau nửa năm chung sống

+ P2: 12 câu thơ tiếp→ Cuộc đối thoại giữa Thúy Kiều và Từ Hải – tính cách anh hùng của Từ

+ P3: 2 câu cuối:  Hình ảnh Từ Hải dứt áo ra đi.

II. Đọc - hiểu văn bản

1. Bốn câu đầu

- Hoàn cảnh chia tay: Thúy Kiều và Từ Hải đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc “hương lửa đương nồng”.

- “nửa năm” : khoảng thời gian ngắn ngủi.
- Hình ảnh Từ Hải: 

+Trượng phu: chỉ người đàn ông có chí khí, bậc anh hùng → Thái độ trân trọng, kính phục của Nguyễn Du với Từ Hải.

+ Thoắt: dứt khoát, mau lẹ,nhanh chóng.

+ Động lòng bốn phương: trong lòng náo nức chí tung hoành ở bốn phương.
+ Lên đường thẳng rong: đi liền một mạch
→ Một tư thế đẹp, hiên ngang không vướng bận, không lệ bộ của người quân tử sẵn sàng lên đường.

→ Cảm hứng vũ trụ, con người vũ trụ với kích thước phi thường, không gian bát ngát, ngợi ca, khâm phục.

=> Từ Hải không phải là con người của những đam mê thông thường mà là con người của khát vọng công danh.

2. Mười hai câu tiếp

a. Lời Thúy Kiều

- Xưng hô: Chàng – thiếp: tình cảm vợ chồng mặn nồng, tha thiết.

- Phận gái chữ tòng: bổn phận của người vợ phải theo chồng.

- Một lòng xin đi: quyết tâm theo Từ Hải

→ Muốn ra đi để tiếp sức, chia sẻ, gánh vác công việc với chồng

=> Thúy Kiều không chỉ ý thức được bổn phận của người vợ, thể hiện tình yêu với chồng mà còn hiểu, khâm phục và kính trọng Từ Hải. Nàng xứng đáng là tri kỉ của bậc anh hùng.
b. Lời Từ Hải

* Lời đáp: 

“Từ rằng: “Tâm phúc tương tri

Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình”

- Từ chối mong muốn của Kiều

- Khuyên Kiều hãy vượt lên tình cảm thông thường để xứng đáng làm vợ một người anh hùng.

- Coi Kiều là người tri kỉ, hiểu mình

→ Tính cách anh hùng của Từ Hải.

* Lời hứa: 
“Bao giờ mười vạn tinh binh,

Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp đường.

Làm cho rỡ mặt phi thường,

Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia.”

- Rõ mặt phi thường: tạo nên sự nghiệp xuất chúng, phi thường→ niềm tin sắt đá vào bản thân, sự nghiệp của mình.

- Rước nàng nghi gia: hứa trở về đón Kiều
→  Người anh hùng có chí khí, sự thống nhất giữa khát vọng phi thường và tình cảm sâu nặng với người tri kỉ.

* 4 câu thơ tiếp:

“Bằng nay bốn bể không nhà,

Theo càng thêm bận biết là đi đâu?

Đành lòng chờ đó ít lâu

Chầy chăng là một năm sau vội gì!”

- Bốn bể không nhà: khẳng định thực tế gian nan, vất vả, khó khăn của buổi đầu lập nghiệp.

- Lời hẹn: “ một năm” : mốc thời gian cụ thể, nhanh chóng → Khẳng định ý chí, bản lĩnh, sự tự tin

→ Lời hẹn ước ngắn gọn, dứt khoát, tự tin

=> Từ Hải không chỉ là người anh hùng có khát vọng, chí khí lớn mà còn rất tự tin vào tài năng của mình.

3. Hai câu cuối

“Quyết lời dứt áo ra đi,

Gió mây bằng đã đến kì dặm khơi”

- Hành động :

+ quyết lời
[image: image1.wmf]
+ dứt áo ra đi

-> thái độ, cử chỉ, hành động dứt khoát, không hề do dự, không để tình cảm bịn rịn làm lung lạc và cản bước ý chí người anh hùng

- Hình ảnh chim bằng :

→ ẩn dụ tượng trưng về người anh hùng có lí tưởng cao đẹp, hùng tráng, phi thường, mang tầm vóc vũ trụ.

Thể hiện ước mơ về người anh hùng lí tưởng của Nguyễn Du ( chân dung kì vĩ, chí khí, tài năng, bản lĩnh phi thường, thực hiện giấc mơ công lí).

III. Tổng kết

1.Nghệ thuật

- Bút pháp lí tưởng hóa : 

- Từ ngữ : trượng phu, thoắt...

- Hình ảnh kì vĩ, ước lệ: lòng bốn phương, trời bể...

2.Nội dung
- Qua hình tượng nhân vật Từ Hải, Nguyễn Du thể hiện quan niệm về người anh hùng lí tưởng và gửi gắm ước mơ công lý.
Nội dung 4: THỰC HÀNH CÁC PHÉP TU TỪ: PHÉP ĐIỆP, PHÉP ĐỐI

1. Nội dung cần ghi nhớ

· Nâng cao kiến thức về phép điệp, phép đối.

· Luyện kĩ năng phân tích và sử dụng phép điệp, phép đối.

2. Cách thức tiến hành

· Đọc mục I trang 124 và làm bài tập về phép điệp.

· Đọc mục II trang 125 và làm bài tập về phép đối.

NỘI DUNG CỤ THỂ:
THỰC HÀNH CÁC PHÉP TU TỪ: PHÉP ĐIỆP VÀ PHÉP ĐỐI
	I. Luyện tập về phép điệp

a. 

 “Nụ tầm xuân”

“Nụ” khác “hoa” ( hai trạng thái khác nhau.

- “Hoa cây này” ( “hoa” ( trạng thái khác.

                           không xác định rõ “cây này” là cây nào.

(Thay đổi hình ảnh ( thay đổi ý nghĩa 

- Nhạc điệu thay đổi ở “nụ” (thanh trắc) ( “hoa” (thanh bằng).

* Việc lặp lại các cụm từ  “chim vào lồng”, “cá mắc câu”: 

( nhấn mạnh thực trạng bất khả kháng.

    không lặp lại ( chưa rõ ý “không thể thoát được”.

- Cách lặp “nụ tầm xuân” ( sự phát triển của sự vật, sự việc theo quy luật.

- Cách lặp “cá mắc câu”, “chim vào lồng” ( tính bi kịch của tình thế không thể giải thoát.

b. Các câu đó chỉ có hiện tượng lặp từ, không phải phép điệp. Nó tạo tính đối xứng và nhịp điệu cho câu văn.

c. Định nghĩa phép điệp

- Là biệp pháp tu từ lặp lại một yếu tố diễn đạt (vần, nhịp, từ, cụm từ, câu) nhằm nhấn mạnh, biểu đạt cảm xúc và ý nghĩa, có khả năng gợi hình tượng như trên.

- Phân loại: điệp nối tiếp, điệp cách quãng, điệp vòng tròn (điệp ngữ chuyển tiếp).

2. Bài tập về nhà

- Phân tích các ví dụ trong mục (2).

· Gần… thì: nhấn mạnh mối quan hệ giữa con người với môi trường sống. Đó là sự ảnh hưởng của con người trong các mối quan hệ.

· Có… có: khẳng định sự kiên trì, bền bỉ thì có ngày thành đạt.

· Vì… vì: khẳng định, nhấn mạnh mối quan hệ, nhấn mạnh đạo lý làm người.

- Các từ được lặp lại: “gần, thì, có, vì”.
- Tác dụng: để nhấn mạnh hay để so sánh, không gợi hình ảnh và biểu cảm
=> Là lặp từ, không phải điệp tu từ.

Bài 2:

a. Tìm 3 VD về phép điệp không có giá trị tu từ:

- Anh ta ăn nhiều bữa hơn, uống nhiều rượu hơn và đọc sách nhiều hơn.

- Tác giả viết bài thơ này khi tác giả đi thực tế ở chiến trường.
b. Ví dụ bài văn có phép điệp

Vui là vui gượng kẻo là

Ai tri âm đó mặn mà với ai

              ( Nguyễn Du – Truyện Kiều)



	II. Luyện tập về phép đối

1a.- Cách sắp xếp từ ngữ: có tính chất đối xứng, hài hòa về âm thanh, nhịp điệu.

- Gắn kết bằng các từ trái nghĩa hoặc các từ cùng một trường nghĩa.

- Vị trí các từ tạo ra sự đối xứng nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin và thẩm mỹ.

b. Ngữ liệu 3: đối bổ sung .

Ngữ liệu 4: đối xứng tương phản.

c. Hịch tướng sĩ: “Ta thường...”.

Bình Ngô đại cáo: “Việc nhân nghĩa... trừ bạo”.

Truyện Kiều: “Vầng trăng...dặm trường”.

d. Định nghĩa phép đối

Phép đối là cách sử dụng các từ ngữ tương đồng hoặc tương phản về ý nghĩa, sử dụng âm thanh, nhịp điệu,...để tạo ra những câu có sự cân xứng về cấu trúc, hài hòa về âm thanh và cộng hưởng về ý nghĩa.
· Đặc điểm


+ Về lời: Số lượng âm tiết của hai vế đối phải bằng nhau.


+ Về thanh: Các từ ngữ đối nhau phải có số âm tiết bằng nhau, phải có thanh trái nhau về B/T.


+ Về từ loại: Các từ ngữ đối nhau phải cùng từ loại với nhau (danh từ đối với danh từ, động từ - tính từ đối với động từ - tính từ).


+ Về nghĩa: Các từ đối nhau hoặc phải trái nghĩa với nhau, hoặc phải cùng trường nghĩa với nhau, hoặc phải đồng nghĩa với nhau để gây hiệu quả bổ sung, hoàn chỉnh về nghĩa.

· Tác dụng:

+ Gợi sự phong phú về ý nghĩa (tương đồng và tương phản). 

+ Tạo ra sự hài hoà về thanh.

+ Tạo ra sự hoàn chỉnh và dễ nhớ.

2a. Đối: tương phản giữa 2 vế:

Thuốc đắng giã tật (( Sự thật mất lòng

Nếu A thì B                 Nếu A thì C (C (( B)

- Bán anh em xa, mua láng giềng gần.

 “Bán”, “mua” thường dùng để chỉ những việc “bán”, “mua” những vật chất cụ thể. Nhưng ở đây là quan hệ tình cảm, tình nghĩa. Cách nói đó nhằm đề cao vai trò tình cảm xóm giềng và khuyên con người phải tỉnh táo trong quan hệ tình cảm.

b. Tục ngữ: ngắn gọn, cô đúc, khái quát được những hiện tượng rộng.

- Nhờ phép đối nên tục ngữ dễ nhớ, dễ thuộc và gần gũi với đời sống.
- Phép đối trong câu tục ngữ thường phục vụ cho sự so sánh, đối chiếu để khẳng định những kinh nghiệm, những bài học về cuộc sống xã hội hay hiện tượng tự nhiên.

- Dùng phép đối thì tục ngữ có điều kiện để nêu những nhận định khái quát trong một khuôn khổ ngắn gọn, cô đọng.

- Phép đối trong tục ngữ thường đi đôi với vần, nhịp, phép điệp từ ngữ và kết cấu ngữ pháp -> tục ngữ dễ nhớ, dễ thuộc.

III. Luyện tập

Câu 1: Đoạn văn nào dưới đây có chứa phép điệp?

A. 
Đồng Đăng có phố Kì Lừa,


Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. 







(Ca dao)

B. 
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,

 
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.







(Tú Xương)

C. Cóc chết bỏ nhái mồ côi,


 Chẫu ngồi chẫu khóc: Chàng ơi là chàng!


 Ễnh ương đánh lệnh đã vang!


Tiền đâu mà trả nợ làng ngoé ơi!







(Ca dao)

D. A và B đều chứa phép điệp.

Câu 2: Đoạn thơ nào sau đây chứa phép đối?

A. Cô bé nhà bên có ai ngờ

Cũng vào du kích

Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích

Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)

(Giang Nam)

B. Sớm trông mặt đất thương núi xanh

Chiều vọng chân mây nhớ tím trời

(Xuân Diệu)

C. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà

(Hàn Mạc Tử)

D. Về thăm nhà Bác làng Sen

Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng




Nội dung 5: LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

1. Nội dung cần ghi nhớ

· Củng cố và nâng cao hiểu biết về yêu cầu và cách thức xây dựng lập luận đã học ở THCS.

· Xây dưng được lập luận trong bài văn nghị luận.
2. Cách thức tiến hành
· Đọc mục I trang 109 để nắm được khái niệm lập luận trong bài văn nghị luận.

· Đọc mục II ở trang 109 -110 để biết cách xây dựng lập luận.

NỘI DUNG CỤ THỂ:

LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN
	I. KHÁI NIỆM LẬP LUẬN TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 

1. Tìm hiểu ngữ liệu:

- Mục đích lập luận: thuyết phục đối phương từ bỏ ý chí xâm lược.

- Lí lẽ:

+ Người dùng binh giỏi là ở chỗ biết xét thời thế.

+ Được thời có thế thì biến mất làm còn, hóa nhỏ thành lớn. 

+ Mất thời ko thế thì mạnh quay thành yếu, yên thành nguy.

( Kết luận: “Nay các ông...được”.

2. Lập luận: là đưa ra các lí lẽ, bằng chứng nhằm dẫn dắt người nghe (đọc) đến một kết luận nào đó mà người nói (viết) muốn đạt tới.

	 II. CÁCH XÂY DỰNG LẬP LUẬN

1. Xác định luận điểm

* Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của người viết xác định vấn đề (luận  đề)  được đặt ra.

* Tìm hiểu ngữ liệu:

  Vấn đề: Thực trạng sử dụng tiếng nước ngoài lấn lướt tiếng Việt của người Việt ( Cần có thái độ tự trọng trong viêc sử dụng tiếng mẹ đẻ (chữ ta).

- Quan điểm của tác giả:

+ Khi nào thật cần thiết mới dùng tiếng nước ngoài.

+ Thái độ tự trọng và đảm bảo quyền được thông tin của người đọc.

+ Phê phán bệnh sính tiếng nước ngoài của người Việt.

- Các luận điểm:

+ Tiếng nước ngoài (tiếng Anh) đang lấn lướt tiếng Việt trong các bảng hiệu, biển quảng cáo ở nước ta.

+ Một số trường hợp tiếng nước ngoài được đưa vào báo chí một cách ko cần thiết, gây thiệt thòi cho người đọc.

	 2. Tìm luận cứ

* Luận cứ: là các tài liệu dùng làm cơ sở thuyết minh cho luận điểm. Nó bao gồm các lí lẽ ( các nguyên lí, chân lí, ý kiến đã được công nhận) và dẫn chứng thực tế (của đời sống và văn học).

* Câu a: Ví dụ “Chữ ta” có 02 luận điểm, 06 luận cứ.

- Luận điểm 1: “Khắp nơi đều có quảng cáo, nhưng…danh lam thắng cảnh”

Các luận cứ: +  “Chữ nước ngoài…ở phía trên”

   + “ Đi đâu, nhìn đâu…chữ Triều Tiên”

   + “ Trong khi đó …lạc sang một nước khác.”
- Luận điểm 2: “ Phải chăng…mà ta nên suy ngẫm”

 Các luận cứ: + “Tôi không biết chữ…in rất đẹp”

      + “ Nhưng các tờ báo…bài cần đọc”

      + “ Trong khi đó…trang thông tin”

* Luận chứng. là sự phối hợp, tổ chức các lí lẽ và dẫn chứng để thuyết minh cho luận điểm.

	3. Lựa chọn phương pháp lập luận:

- Phương pháp lập luận là cách thức lựa chọn, sắp xếp luận điểm , luận cứ sao cho lập luận chặt chẽ và thuyết phục.

- Đoạn văn của Nguyễn Trãi: phương pháp diễn dịch và quan hệ nhân- quả.

- Bài văn của Hữu Thọ: phương pháp quy nạp và so sánh đối lập.

- Ngoài ra còn có các phương pháp:

   + Phép loại suy: Dựa vào sự so sánh hai đối tượng, chúng ta có thể tìm ra những thuộc tính giống nhau nào đó, từ đó có thể suy ra chúng có cùng một thuộc tính giống nhau khác.

VD: + Gà là gia cầm, có lông vũ, đẻ trứng…

        + Ngan là gia cầm, có lông vũ, đẻ trứng, có thể bay ngắn trên mặt đất…

=> Gà cũng có thể bay ngăn trên mặt đất.

  + Phép phản đề: Là phương pháp xuất phát từ một kết luận có sẵn (sai hoặc đúng) để suy ra một kết luận khác (sai hoặc đúng). Kết luận chung có thể đúng, cũng có thể sai.

VD: Tiền đề 1: Cây nào cũng ra hoa để kết trái. Kết luận: kể cả hoa đào trong ngày tết (sai).

Tiền đề 2: Không phải cây nào cũng ra hoa để kết trái. Kết luận: Tất cả các cây đào đều như vậy (sai).

  + Nguỵ biện: Là phương pháp xuất phát từ một thực tế hiển nhiên nào đó để suy ra những kết luận chủ quan nhằm bác bỏ ý kiến của đối phương. Kết luận chung có thể đúng khi chỉ dừng lại ở bề mặt hiện tượng, sai khi xem xét một cách toàn diện và bản chất.

VD 1: Tiền đề: Một hạt cát chưa phải là sa mạc, nhiều hạt cát chưa phải là sa mạc, vô cùng nhiều hạt cát cũng chưa phải là sa mạc. Kết luận: Trên hành tinh này không hề có sa mạc.

	III. LUYỆN TẬP 

1. Bài 1: 

a. Luận điểm: Chủ nghĩa nhân đạo trong VHTĐ rất phong phú, đa dạng.

b. Luận cứ:

- Lí lẽ: Chủ nghĩa nhân đạo biểu hiện:

     + Lòng thương người.       

     + Lên án, tố cáo các thế lực bạo tàn chà đạp lên con người.

      +  Khẳng định, đề cao con người về các mặt phẩm chất, tài năng, những khát vọng chân chính,...

     +  Đề cao những quan hệ đạo đức...

- Dẫn chứng:

     + Các tác phẩm văn học đời Lí- Trần.

     + VHVN thế kỉ XVIII- giữa thế kỉ XIX.

2. Bài 2:

a. Đọc sách mang lại cho ta nhiều điều bổ ích:

- Giúp ta tích lũy và mở rộng tri thức về tự nhiên và xã hội.

- Giúp ta khám phá ra bản thân mình.

- Chắp cánh ước mơ và sáng tạo.

- Giúp rèn khả năng diễn đạt.

b. Môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề:

- Đất đai bị xói mòn,sa mạc hóa.

- Ko khí ô nhiễm. 

- Nước bị nhiễm bẩn ko thể tưới cây, ăn uống, tắm rửa.

- Môi sinh đang bị tàn phá, bị hủy diệt.

c. VHDG là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng:

- VHDG là những tác phẩm ngôn từ.

- VHDG là những tác phẩm truyền miệng.
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